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TÓM TẮT7 
Mục tiêu: Mô tả thực trạng bệnh sâu răng, viêm 

lợi ở học sinh trường tiểu học Đại Thắng, huyện Vụ 
Bản, tỉnh Nam Định năm 2020. Đối tượng và 
phương pháp: 437 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại 
trường tiểu học Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 
Định. Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết 
luận: Tỷ lệ sâu răng chung là 92,2%. Tỷ lệ sâu răng 
sữa là 79,9%. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn là 61,6%. Tỷ lệ 
viêm lợi là 78,5%. Có mối liên quan có ý nghĩa thống 
kê giữa kiến thức, thực hành của học sinh với tình 
trạng sâu răng. 

Từ khóa: Sâu răng, viêm lợi, học sinh tiểu học 
 

SUMMARY 
DENTAL CARIES AND GINGIVITIS IN 
PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN NAM 

DINH PROVINCE IN 2020 
Objectives: Describe dental caries and gingivitis 

of students at Dai Thang primary school, Vu Ban 
district, Nam Dinh province in 2020. Subject and 
method: 437 students from grade 1 to grade 5 at Dai 
Thang primary school, Vu Ban, Nam Dinh. Descriptive 
cross-sectional study. Result and discussion: 
General percentage of dental caries was 92,2%. 
Percentage of dental caries in primary teeth was 
79,9%. Percentage of dental caries in permanent teeth 
was 61,6%. Percentage of gingivitis was 78,5%. There 
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is statistical relationship between knowledge, practice 
of students and teeth condition. 

Key words: Dental caries, gingivitis, primary 
school student 
 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Kể từ khi nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh của 

sâu răng được tìm ra năm 1975 và phát hiện 
thấy vai trò quan trọng của Fluor trong việc bảo 
vệ men răng, tỷ lệ sâu răng ở nhiều quốc gia 
trên thế giới đã giảm đáng kể. Tại Mỹ năm 2004 
chỉ số SMT còn 1,3, tại Anh năm 2005 chỉ số 
SMT còn 0,7 [1]. Ngược lại những nước nghèo 
không được Fluor hoá nước uống, thiếu sự giáo 
dục nha khoa, chế độ ăn đường không đúng nên 
sâu răng có xu hướng phát triển ngày càng tăng. 

Việt Nam là một nước đang phát triển, mang 
đặc điểm chung của các nước này như điều kiện 
kinh tế còn nhiều khó khăn, trang thiết bị và lực 
lượng cán bộ Răng hàm mặt còn thiếu, tỷ lệ mắc 
bệnh sâu răng ở mức độ cao và có chiều hướng 
gia tăng, nhất là ở các vùng nông thôn, những 
nơi chương trình nha học đường hoạt động chưa 
hiệu quả. Theo kết quả điều tra dịch tễ học trên 
thế giới, ở Việt Nam tỷ lệ người mắc bệnh sâu 
răng chiếm từ 50-90% dân số [2]. 

Năm 2019, Bệnh viện Răng hàm mặt Trung 
ương Hà Nội  tổ chức điều tra sức khoẻ răng 
miệng quy mô toàn quốc, kết quả cho thấy tỷ lệ 
sâu răng sữa của học sinh 6 tuổi 85,6%. Cũng 
theo số liệu của cuộc điều tra này, lứa tuổi 9-11 
có tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn là 34,3% [3]. 

Để đánh giá về thực trạng bệnh sâu răng và 
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viêm lợi ở học sinh trường tiểu học Đại Thắng, 
chúng tôi chọn thực hiện đề tài nhằm mục tiêu: 
“Mô tả thực trạng bệnh sâu răng, viêm lợi ở học 
sinh trường tiểu học Lê Hồng Phòng năm 2020”. 
 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm 

nghiên cứu. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 tại 
trường tiểu học Lê Hồng Phong, Hải Phòng trong 
thời gian từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 
năm 2020. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. Nghiên cứu mô 

tả cắt ngang. 
2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu. Chọn mẫu 

thuận tiện toàn bộ học sinh trường tiểu học Lê 
Hồng Phòng. Kết quả thu được 437 học sinh. 

2.2.3. Nội dung nghiên cứu 
- Tỷ lệ sâu răng chung. 
- Tỷ lệ sâu răng sữa theo tuổi, theo giới. 
- Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn theo tuổi, theo giới. 
- Tỷ lệ bệnh viêm lợi. 
2.2.4. Kỹ thuật và phương pháp thu thập 

thông tin. Phỏng vấn bằng phiếu hỏi và khám 

trực tiếp răng miệng cho học sinh. 
2.2.5. Xử lý số liệu. Số liệu được xử lý theo 

phương pháp y sinh học bằng phần mềm SPSS 20.0 
 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 

92.2

7.8
Sâu

răng

Không

sâu răng 
Hình 1. Tỷ lệ sâu răng chung của đối tượng 

nghiên cứu 
Trong số 437 trẻ được nghiên cứu, có 403 trẻ 

(92,2%) bị sâu răng (cả răng sữa và răng vĩnh 
viễn). Kết quả của chúng tôi tương đồng với 
Lương Xuân Quỳnh và cộng sự với tỷ lệ sâu răng 
của học sinh tiểu học là 93,0% [4]. 

 
Bảng 1. Tỷ lệ sâu răng sữa theo tuổi 

Sâu răng 
Tuổi 

n 
Có Không 

p 
SL % SL % 

6 - 8 286 267 93,4 19 6,6 
<0,001 9 - 11 151 82 54,3 69 45,7 

Tổng 437 349 79,9 88 20,1 
Kết quả bảng 1 cho thấy tỷ lệ sâu răng sữa chung là 79,9%. Tỷ lệ sâu răng sữa ở nhóm 6-8 tuổi 

(93,4%) cao hơn nhóm 9-11 tuổi (54,3%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
Bảng 2. Tỷ lệ sâu răng sữa theo giới 

Sâu răng 
Giới 

n 
Có Không 

p 
SL % SL % 

Nam 223 168 75,3 55 24,7 
0,016 Nữ 214 181 84,6 33 15,4 

Tổng 437 349 79,9 88 20,1 
Kết quả bảng 2 cho thấy tỷ lệ sâu răng sữa của trẻ nam (75,3%) thấp hơn trẻ nữ (84,6%). Sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Tỷ lệ sâu răng sữa trong nghiên cứu của chúng tôi cũng 
cao hơn so với kết quả nghiên cứu của Đào Thị Ngọc Lan (2002) về tỷ lệ mắc bệnh sâu răng sữa ở 
học sinh tiểu học là 65%, và cao hơn kết quả nghiên cứu của Trần Ngọc Thành (2007) là 56,5% [4] 
khi ghiên cứu trên trẻ em tuổi từ 6 - 12 tại một trường tiểu học nội thành Hà Nội. Theo chúng tôi sự 
khác biệt này là do ngày càng có nhiều chủng loại bánh, kẹo, nước ngọt, trà sữa khiến việc sử dụng 
đồ ăn, uống ngọt của học sinh tăng lên, ảnh hưởng tới men răng. 

Bảng 3. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn theo tuổi 
Sâu răng 

Tuổi 
n 

Có Không 
p 

SL % SL % 
6 - 8 286 146 51,0 140 49,0 

<0,001 9 - 11 151 123 81,5 28 18,5 
Tổng 437 269 61,6 168 38,4 

Kết quả bảng 3 cho thấy tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn chung là 61,9%. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn ở nhóm 
6-8 tuổi (51,0%) thấp hơn nhóm 9-11 tuổi (81,5%). Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. 
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Bảng 4. Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn theo giới 
Sâu răng 

Giới 
n 

Có Không 
p 

SL % SL % 
Nam 223 122 54,7 101 45,3 

0,003 Nữ 214 147 68,7 67 31,3 
Tổng 437 269 61,6 168 38,4 

Kết quả bảng 4 cho thấy tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn của trẻ nam (54,7%) thấp hơn trẻ nữ (68,7%). 
Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết quả này cũng tương đồng với nghiên cứu của Đào 
Thị Ngọc Lan, Trần Ngọc Thành và Lương Xuân Quỳnh [4]. 

Bảng 5. Tỷ lệ bệnh viêm lợi 
Viêm lợi 

Tuổi 
n 

Có Không 
p 

SL % SL % 
6 - 8 286 232 81,1 54 18,9 

0,066 9 - 11 151 111 73,5 40 26,5 
Tổng 437 343 78,5 94 21,5 

Bảng 5 cho thấy tỷ lệ viêm lợi chung là 78,5%. Tỷ lệ viêm lợi không có sự khác biệt nhiều theo 
nhóm tuổi. 

Bảng 6. Mối liên quan giữa kiến thức với tình trạng sâu răng chung 
Sâu răng 

KT 
n 

Có Không OR 
(95%CI) 

p 
SL % SL % 

Chưa tốt 219 212 96,8 7 3,2 
4,3 

(1,8-11,9) 
<0,001 Tốt 218 191 87,6 27 12,4 

Tổng 437 403 92,2 34 7,8 
Nhóm trẻ có kiến thức chưa tốt có tỷ lệ sâu răng cao hơn với OR = 4,3 (1,8-11,9), p<0,05. 
Bảng 7. Mối liên quan giữa thực hành với tình trạng sâu răng chung 

Sâu răng 
TH 

n 
Có Không OR 

(95%CI) 
p 

SL % SL % 
Chưa tốt 250 239 95,6 11 4,4 

3,0 
(1,4-7,1) 

0,002 Tốt 187 164 87,7 23 12,3 
Tổng 437 403 92,2 34 7,8 

 
Nhóm trẻ có thực hành chưa tốt có tỷ lệ sâu 

răng cao hơn với OR = 3,0 (1,4-7,1), p<0,05. Có 
thể thấy, kiến thức và thực hành đều ảnh hưởng 
lớn tới kết quả tình trạng sâu răng của trẻ. Việc 
cung cấp kiến thức và hướng dẫn trẻ về việc làm 
sạch răng miệng sẽ giúp cải thiện tình trạng sâu 
răng. 
 

V. KẾT LUẬN 
Qua nghiên cứu 437 học sinh được phỏng 

vấn, khám răng miệng tại trường tiểu học Đại 
Thắng, tỉnh Nam Định năm 2020, chúng tôi rút 
ra kết luận sau: 

- Tỷ lệ sâu răng chung là 92,2%. 
- Tỷ lệ sâu răng sữa là 79,9%. 
- Tỷ lệ sâu răng vĩnh viễn là 61,6%. 
- Tỷ lệ viêm lợi là 78,5%. 
- Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa 

kiến thức, thực hành của học sinh với tình trạng 
sâu răng. 
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